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ĐỀ BÀI
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất đối với mỗi câu hỏi.
Câu 1: “Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!” Đó là kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.                             B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.                                                D. Kĩ năng đo.
Câu 2: Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước: 
(1) Đưa ra dự đoán khoa học đẻ giải quyết vấn đề; 
(2) Rút ra kết luận; 
(3) Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán; 
(4) Đề xuất vấn đề cần tìm hiểu; 
(5) Thực hiện kế hoạch kế hoạch kiểm tra dự đoán.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]  Em hãy sắp xếp các bước trên cho đúng thứ tự của phương pháp tìm hiểu tự nhiên. 
A. (1); (2); (3); (4); (5). 		B. (5); (4); (3); (2); (1). 		
C. (4); (1); (3); (5); (2). 		B. (3); (4); (1); (5); (2).
Câu 3: Trong các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, hạt mang điện tích âm là
    A. electron. 					B. electron và neutron.
    C. proton.					          D. proton và neutron.
Câu 4: Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt
 	A. electron và proton.			B. electron, proton và neutron.
C. neutron và electron.			D. proton và neutron.
Câu 5: Nguyên tố magnesium có kí hiệu hóa học là
	A. mg.
	B. Mg.
	C. mg.
	D. mG.


Câu 6: Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hóa học
   A. 90.		   B. 100.	            C. 118.	     D. 1180.
	Câu 7: Hình bên mô tả cấu tạo nguyên tử oxygen. Số hiệu nguyên tử (số electron) của nguyên tố oxygen là:
          A. 6.                         B. 7.
          C. 8.                         D. 9.                  
	[image: ]

	Câu 8: Cho biết sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố như hình bên. Nguyên tố trên là
	A. Be.
	B. C.
	C.  O.
	D. Na.



	[image: ]


Câu 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có 
A. 7 nhóm A.	 	B. 8 nhóm A.			C. 9 nhóm A.		D. 10 nhóm A.
Câu 10: Các kim loại kiềm trong nhóm IA đều có số electron lớp ngoài cùng là 
	A.  A. 1e.
	B. 2e.
	 C. 3e.
	D. 7e.


Câu 11: Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là
A.số electron trong nguyên tử.	B.số neutron trong nguyên tử.
C.số electron trong hạt nhân.	D.số proton và neutron trong hạt nhân.
Câu 12: Chất nào dưới đây là đơn chất?
      A. CO.		        B. NaCl.		       C. H2S.		     D. O2.		
Câu 13: Dãy nào gồm toàn hợp chất:
      A. FeO, NO, C, S.			B. Mg, K, S, C.	      
      C. Fe, NO2, H2O, CuO.			D. CuO, KCl, HCl, CO2
Câu 14: Chọn câu đúng:
A. Đơn chất và hợp chất giống nhau.
B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với 2 nguyên tố hóa học.
D. Có duy nhất một loại hợp chất.
Câu 15: Phân tử nào dưới đây được hành thành từ liên kết ion?
	A. NaCl.
	B. H2.
	C. O2
	D. H2O.


Câu 16: Trong phân tử O2, hai nguyên tử O đã liên kết với nhau bằng
	A. 1 cặp electron dùng chung.
	B. 2 cặp electron dùng chung.

	C. 3 cặp electron dùng chung.
	D. 4 cặp electron dùng chung.


Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17(1,0 điểm): Quan sát hình mô phỏng cấu tạo các nguyên tử dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: [image: ]


a) Số hạt proton của nguyên tử trong các hình trên là bao nhiêu?
b) Vì sao mỗi nguyên tử trung hoà về điện?
Câu 18 (0,5 điểm): Tổng số hạt của nguyên tố oxygen là 49. Biết số hạt mang điện tích âm là 16. Tính số hạt neutron có trong nguyên tố đó.
Câu 19 (1,0 điểm): Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số p, số n, số e của X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
	  Câu 20 (1,0 điểm): Dựa vào đặc điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào hàng, vào cột trong bảng tuần hoàn? Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm nào?
  Câu 21 (1,0 điểm): Quan sát ô nguyên tố và trả lời các câu hỏi sau:
a) Em biết được thông tin gì trong ô nguyên tố calcium?                  
b) Nguyên tố calcium này nằm ở vị trí nào (ô, nhóm, chu kì) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
	[image: ]


Câu 22 (0,5 điểm): Tính khối lượng phân tử của khí carbon dioxide, biết phân tử khí carbon dioxide gồm một nguyên tử carbon liên kết với hai nguyên tử oxygen, trong đó khối lượng của một nguyên tử carbon là 12 amu, khối lượng của một nguyên tử oxygen là 16 amu.
	  Câu 23 (1,0 điểm): Cho sơ đồ cấu tạo của nguyên tử chlorine (Cl) như hình bên:
Hãy biểu diễn sự hình thành liên kết hoá trị trong phân tử Cl2. 
  
                                                                            
	[image: ]
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử Cl
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ĐỀ 3
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất đối với mỗi câu hỏi.
Câu 1: Đến nay con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hóa học
   A. 90.		   B. 100.	            C. 118.	     D. 1180.
Câu 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có 
A. 7 nhóm A.	 	B. 8 nhóm A.			C. 9 nhóm A.		D. 10 nhóm A.
Câu 3: Phân tử nào dưới đây được hành thành từ liên kết ion?
	A. NaCl.
	B. H2.
	C. O2
	D. H2O.


Câu 4: “Trên cơ sở các số liệu và phân tích số liệu, con người có thể đưa ra các dự báo hay dự đoán tính chất của sự vật, hiện tượng, nguyên nhân của hiện tượng!” Đó là kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.                             B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.                                                D. Kĩ năng đo.
Câu 5: Chất nào dưới đây là đơn chất?
      A. CO.		        B. NaCl.		       C. H2S.		     D. O2.	
Câu 6: Chọn câu đúng:
A. Đơn chất và hợp chất giống nhau.
B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.
C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với 2 nguyên tố hóa học.
D. Có duy nhất một loại hợp chất.
Câu 7: Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là
A.số electron trong nguyên tử.	B.số neutron trong nguyên tử.
C.số electron trong hạt nhân.	D.số proton và neutron trong hạt nhân.
Câu 8: Nguyên tố magnesium có kí hiệu hóa học là
	A. mg.
	B. Mg.
	C. mg.
	D. mG.


Câu 9: Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước: 
(1) Đưa ra dự đoán khoa học đẻ giải quyết vấn đề; 
(2) Rút ra kết luận; 
(3) Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán; 
(4) Đề xuất vấn đề cần tìm hiểu; 
(5) Thực hiện kế hoạch kế hoạch kiểm tra dự đoán.
  Em hãy sắp xếp các bước trên cho đúng thứ tự của phương pháp tìm hiểu tự nhiên. 
A. (1); (2); (3); (4); (5). 		B. (5); (4); (3); (2); (1). 		
C. (4); (1); (3); (5); (2). 		B. (3); (4); (1); (5); (2).
Câu 10: Trong phân tử O2, hai nguyên tử O đã liên kết với nhau bằng
	A. 1 cặp electron dùng chung.
	B. 2 cặp electron dùng chung.

	C. 3 cặp electron dùng chung.
	D. 4 cặp electron dùng chung.



Câu 11: Trong các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, hạt mang điện tích âm là
    A. electron. 				B. electron và neutron.
    C. proton.					D. proton và neutron.
Câu 12: Dãy chỉ gồm toàn hợp chất là
      A. FeO, NO, C, S.			B. Mg, K, S, C.	      
      C. Fe, NO2, H2O, CuO.			D. CuO, KCl, HCl, CO2
Câu 13: Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt
 	A. electron và proton.			B. electron, proton và neutron.
C. neutron và electron.			D. proton và neutron.
	Câu 14: Hình bên mô tả cấu tạo nguyên tử oxygen. Số hiệu nguyên tử (số electron) của nguyên tố oxygen là:
          A. 6.                         B. 7.
          C. 8.                         D. 9.                  
	[image: ]

	Câu 15: Cho biết sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố như hình bên. Nguyên tố trên là
	A. Be.
	B. C.
	C.  O.
	D. Na.



	[image: ]


Câu 16: Các kim loại kiềm trong nhóm IA đều có số electron lớp ngoài cùng là 
	B.  A. 1e.
	B. 2e.
	 C. 3e.
	D. 7e.


Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17(1,0 điểm): Quan sát hình mô phỏng cấu tạo các nguyên tử dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: [image: ]


a) Số hạt proton của nguyên tử trong các hình trên là bao nhiêu?
b) Vì sao mỗi nguyên tử trung hoà về điện?
Câu 18 (0,5 điểm): Tổng số hạt của nguyên tố oxygen là 49. Biết số hạt mang điện tích âm là 16. Tính số hạt neutron có trong nguyên tố đó.
Câu 19 (1,0 điểm): Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Xác định số p, số n, số e của X và vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
	Câu 20 (1,0 điểm): Dựa vào đặc điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào hàng, vào cột trong bảng tuần hoàn? Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm nào?
Câu 21 (1,0 điểm): Quan sát ô nguyên tố và trả lời các câu hỏi sau:
a) Em biết được thông tin gì trong ô nguyên tố calcium?                  
b) Nguyên tố calcium này nằm ở vị trí nào (ô, nhóm, chu kì) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
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Câu 22 (0,5 điểm): Tính khối lượng phân tử của khí carbon dioxide, biết phân tử khí carbon dioxide gồm một nguyên tử carbon liên kết với hai nguyên tử oxygen, trong đó khối lượng của một nguyên tử carbon là 12 amu, khối lượng của một nguyên tử oxygen là 16 amu.
	Câu 23 (1,0 điểm): Cho sơ đồ cấu tạo của nguyên tử chlorine (Cl) như hình bên:
Hãy biểu diễn sự hình thành liên kết hoá trị trong phân tử Cl2. 
  
                                                                            
	[image: ]
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử Cl
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ĐỀ 2
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất đối với mỗi câu hỏi.
Câu 1: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại. 		B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.				D. Kĩ năng đo.
Câu 2: Khẳng định nào dưới đâỵ là không đúng?
[bookmark: bookmark8]A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.
[bookmark: bookmark9]B. Dự báo là kĩ năng không cấn thiết của người làm nghiên cứu.
C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.
D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.
Câu 3: Hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là
A. electron.					B. proton.
C. neutron.					D. proton và neutron
Câu 4: Trong nguyên tử, hạt không mang điện là 
A. electron. 					B. electron và neutron.
C. neutron. 					D. proton và electron.
Câu 5: Nguyên tố copper (Đồng) có kí hiệu hóa học là
	 A. Cu.
	B. CU.
	C. cu.
	D. cU.


Câu 6: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng thành phần nào?
A. Số protons.        B. Số neutrons.      C. Số electrons.        D. khối lượng nguyên tử.
	Câu 7: Hình bên mô tả cấu tạo nguyên tử potassium. Số hiệu nguyên tử (số electron) của nguyên tố potassium là:
          A. 16.                         B. 17.
          C. 18.                         D. 19.                  
	[image: Cách vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử. - Học tốt hóa học 8-9]

	Câu 8: Cho biết sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố như hình bên. Nguyên tố trên là
	A. Be.
	B. C.
	C. N.
	D. Na.



	[image: ]


Câu 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có mấy chu kì?  
A. 7 .	 	B. 8.			C. 9.		D. 10.
Câu 10: Các kim loại kiềm trong nhóm IVA đều có số electron lớp ngoài cùng là 
	C. A. 1e.
	B. 3e.
	 C. 4e.
	D. 7e.


Câu 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tố nitrogen có kí hiệu hóa học là N.	
B. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố có kí hiệu hóa học Ca là Carbon.	
C. Những nguyên tử có cùng số protons thuộc cùng một nguyên tố hóa học.	
D. Bốn nguyên tố carbon, oxygen, hdrogen và nitrogen chiếm khoảng 96% trọng lượng cơ thể người.
Câu 12: Phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một oxygen. Nước là
A. một hợp chất.		B. một đơn chất.
C. một hỗn hợp.		D. một nguyên tố hóa học.
Câu 13: Đơn chất là gì?
A. được tạo nên từ nhiều nguyên tố hóa học.
B. được tạo nên từ ba nguyên tố hóa học. 
C. được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học. 
D. được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
Câu 14: Trong số các chất dưới đây, chất nào thuộc loại đơn chất
A. Nước.	B. Muối ăn.		C. Thủy ngân.		D. Khí cacbonic.
Câu 15: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết
A. cộng hóa trị.                                       B. ion.
C. phi kim.                                             D. kim loại.
Câu 16: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách
A. nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron.
B. nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron.
C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.
D. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton.
Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17(1,0 điểm): Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân là 13. Từ những sơ đồ đó, hãy xác định: 
a) Số hạt electron của nguyên tử?
b) Số lớp electron của nguyên tử?
Câu 18 (0,5 điểm): Tổng số hạt của nguyên tố Y là 34. Biết số hạt mang điện tích âm là 11. Tính số hạt neutron có trong nguyên tố đó.
Câu 19 (1,0 điểm): Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Xác định số p, số n, số e của X.
	Câu 20 (1,0 điểm): Dựa vào đặc điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào hàng, vào cột trong bảng tuần hoàn? Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm nào?
Câu 21 (1,0 điểm): Quan sát ô nguyên tố và trả lời các câu hỏi sau:
a) Em biết được thông tin gì trong ô nguyên tố sodium?                  
b) Nguyên tố sodium này nằm ở vị trí nào (ô, nhóm, chu kì) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
	[image: ]


Câu 22 (0,5 điểm): Tính khối lượng phân tử của khí methane, biết phân tử khí carbon dioxide gồm một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydrogen, trong đó khối lượng của một nguyên tử carbon là 12 amu, khối lượng của một nguyên tử hydrogen là 1 amu.Hết

	Câu 23 (1,0 điểm): Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử hydrogen chloride (HCl)
	[image: ]
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử Cl


Hết
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ĐỀ 4
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất đối với mỗi câu hỏi.
Câu 1: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có mấy chu kì?  
A. 7 .	 	B. 8.			C. 9.		D. 10.
Câu 2: Phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một oxygen. Nước là
A. một hợp chất.		B. một đơn chất.
C. một hỗn hợp.		D. một nguyên tố hóa học.
Câu 3: Trong nguyên tử, hạt không mang điện là 
A. electron. 					B. electron và neutron.
C. neutron. 					D. proton và electron
Câu 4: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại. 		B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng dự báo.				D. Kĩ năng đo.
Câu 5: Các kim loại kiềm trong nhóm IVA đều có số electron lớp ngoài cùng là 
	D. A. 1e.
	B. 3e.
	 C. 4e.
	D. 7e.


Câu 6: Khẳng định nào dưới đâỵ là không đúng?
A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.
B. Dự báo là kĩ năng không cấn thiết của người làm nghiên cứu.
C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức,suy luận của con người,... về các sự vật, hiện tượng.
D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phươngpháp tìm hiểu tự nhiên.
Câu 7: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách
A. nguyên tử oxygen nhận electron, nguyên tử hydrogen nhường electron.
B. nguyên tử oxygen nhường electron, nguyên tử hydrogen nhận electron.
C. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung electron.
D. nguyên tử oxygen và nguyên tử hydrogen góp chung proton.
Câu 8: Hạt cấu tạo nên vỏ nguyên tử là
A. electron.					B. proton.
C. neutron.					D. proton và neutron
Câu 9: Đơn chất là gì?
A. được tạo nên từ nhiều nguyên tố hóa học.
B. được tạo nên từ ba nguyên tố hóa học. 
C. được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học. 
D. được tạo nên từ một nguyên tố hóa học.
Câu 10: Nguyên tố copper (Đồng) có kí hiệu hóa học là
	 A. Cu.
	B. CU.
	C. cu.
	D. cU.


Câu 11: Trong số các chất dưới đây, chất nào thuộc loại đơn chất
A. Nước.	B. Muối ăn.		C. Thủy ngân.		D. Khí cacbonic.
Câu 12: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng thành phần nào?
A. Số protons.        B. Số neutrons.      C. Số electrons.        D. khối lượng nguyên tử.
Câu 13: Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết
A. cộng hóa trị.                                       B. ion.
C. phi kim.                                             D. kim loại.
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tố nitrogen có kí hiệu hóa học là N.	
B. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố có kí hiệu hóa học Ca là Carbon.	
C. Những nguyên tử có cùng số protons thuộc cùng một nguyên tố hóa học.	
D. Bốn nguyên tố carbon, oxygen, hdrogen và nitrogen chiếm khoảng 96% trọng lượng cơ thể người.
	Câu 15: Hình bên mô tả cấu tạo nguyên tử potassium. Số hiệu nguyên tử (số electron) của nguyên tố potassium là:
          A. 16.                         B. 17.
          C. 18.                         D. 19.                  
	[image: Cách vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử. - Học tốt hóa học 8-9]

	Câu 16: Cho biết sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố như hình bên. Nguyên tố trên là
	A. Be.
	B. C.
	C. N.
	D. Na.



	[image: ]


Phần II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17(1,0 điểm): Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân là 13. Từ những sơ đồ đó, hãy xác định: 
a) Số hạt electron của nguyên tử?
b) Số lớp electron của nguyên tử?
Câu 18 (0,5 điểm): Tổng số hạt của nguyên tố Y là 34. Biết số hạt mang điện tích âm là 11. Tính số hạt neutron có trong nguyên tố đó.
Câu 19 (1,0 điểm): Tổng số hạt proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Xác định số p, số n, số e của X.
	Câu 20 (1,0 điểm): Dựa vào đặc điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào hàng, vào cột trong bảng tuần hoàn? Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm nào?
Câu 21 (1,0 điểm): Quan sát ô nguyên tố và trả lời các câu hỏi sau:
a) Em biết được thông tin gì trong ô nguyên tố sodium?                  
b) Nguyên tố sodium này nằm ở vị trí nào (ô, nhóm, chu kì) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học?
	[image: ]


Câu 22 (0,5 điểm): Tính khối lượng phân tử của khí methane, biết phân tử khí carbon dioxide gồm một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydrogen, trong đó khối lượng của một nguyên tử carbon là 12 amu, khối lượng của một nguyên tử hydrogen là 1 amu.Hết

	Câu 23 (1,0 điểm): Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử hydrogen chloride (HCl)
	[image: ]
Sơ đồ cấu tạo nguyên tử Cl


Hết



ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề 1,3
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đề 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	A
	B


Đề 3
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	ý
	Nội dung
	 Điểm

	17
	a
	Số hạt p của carbon là 6, 
              của nitrogen là 7, 
              của oxygen là 8
	0,25
0,25
0,25

	
	b
	Vì số hạt e bằng số hạt p 
	0,25

	18
	
	Có: số p = số e = 16 hạt


số n = 49 – 16 – 16 = 17 hạt
	0,25
0,25

	19
	
	Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 40		(1)	
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt 
→ Số p + Số e – Số n = 12				(2)		
Từ (1) và (2) suy ra Số n = 14 
Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
→ Số p = Số e =  = 13
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
	

0,25

0,25

0,25



0,25

	20
	
	Nguyên tắc sắp xếp 
- Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. 
- Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA
	0,25

0,25

0,25


0,25

	21
	a
	[image: ]
	0,5

	
	b
	Nguyên tố calcium này nằm ở ô 20, nhóm IIA, chu kì 4 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	0,5

	22
	
	Khối lượng phân tử của khí carbon dioxide = 12 + 16 x 2 = 44 amu
	0,5

	23
	
	
[image: ]
HS chỉ cần vẽ đúng, không cần vẽ đẹp vẫn ghi điểm tối đa
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Đề 2,4
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Đề 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C


Đề 4
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	ý
	Nội dung
	 Điểm

	17
	








	Sơ đồ cấu tạo nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân lần lượt là 13

[image: ]

	0,5

	
	a
	Số hạt electron của nguyên tử = số hạt mang điện tích dương = 13
	0,25

	
	b
	Số lớp electron là 3 lớp
	0,25

	18
	
	Có: số p = số e = 11 hạt 

số n = 34 – 11 – 11 = 12 hạt
	0,25
0,25

	19
	
	Tổng số hạt = Số p + Số e + Số n = 52		(1)	
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt 
→ Số p + Số e – Số n = 16			(2)		
Từ (1) và (2) suy ra Số n = 18
Nguyên tử trung hòa về điện nên tổng số hạt proton bằng tổng số hạt electron.
→ Số p = Số e =  = 17
	0,25

0,25

0,25

0,25

	20
	
	Nguyên tắc sắp xếp 
- Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 
- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng. 
- Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố khí hiếm nằm ở nhóm VIIIA
	0,25

0,25

0,25


0,25

	21
	a
	[image: ]- Kí hiệu hóa học là Na
- Số hiệu nguyên tử là 11
- Tên nguyên tố là Sodium
- Khối lượng nguyên tử là 23
	0,5

	
	b
	Nguyên tố Sodium này nằm ở ô 11, nhóm IA, chu kì 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	0,5

	22
	
	Khối lượng phân tử của khí methane = 12 + 1 x 4 = 16 amu
	0,5

	23
	
	[image: Diagram, schematic
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HS chỉ cần vẽ đúng, không cần vẽ đẹp vẫn ghi điểm tối đa
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